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1. Để tài NCKH 

1.1. Đề tài cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nước 

TT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm đề 

tài 

Nhóm nghiên cứu Tổng giờ 

1.  Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

quản lý chất lượng xét nghiệm 

và giải pháp liên thông kết quả 

xét nghiệm y học giữa các cơ 

sở y tế tỉnh Hải Dương 

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-52/20 

Nhà 

nước 

Đinh Thị Diệu 

Hằng (225) 

Ngô Quỳnh Diệp, Vũ Đình Chính, Trần Quang Cảnh, 

Đinh Thị Xuyến, Trần Hoài Nam, Ngô Thị Thảo, Phạm 

Mạnh Cường, Nguyễn Hữu  Thắng, Trần Quý Tường, 

Lương Ngọc Khuê, Nguyễn Ngô Quang, Ngô Công 

Cảnh, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Trung Đức 

(37,5h/ngươi) 

750 (chủ nhiệm 

30% là 225, còn 

lại 70% chia cho 

14 

1.2. Đề tài NCKH giảng viên 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Nhóm nghiên cứu Tổng kinh phí 
Đánh giá 

kết quả 

Ghi 

chú 

1 

Thực trạng tuân thủ thuốc kháng kết tập tiểu 

cầu ở người bệnh sau can thiệp stent mạch 

vành tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Ths. Bùi Thị Hậu 

(75) 

TS.BS. Hà Quang Tạo 

(BV đa khoa tỉnh HD); 

Ths.BS. Nguyễn Thị 

Huyền (37,5) 

5.349.200 Khá   

2 

Nghiên cứu thực trạng kiến thức và thực 

hành tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 ngoại trú tại bện viện trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

ThS.BS. Trần 

Thanh Hòa (75) 

ThS BS Vũ Thị 

Trang(37.5); ThS BS 

Đặng Thị Yến(37.5) 

6.188.600 Khá   

1.3. Đề tài NCKH sinh viên 

TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Người hướng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá 

kết quả 

 Ghi 

chú 

1 

Đặc điểm lâm sàng và  một số yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân đục thủy tinh 

thể tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương. 

Bùi Thị Thu Hằng 

Đoàn Thị Hương 

La Thanh Loan 

Hoàng Thị Ngọc Oanh 

Phạm Thị Hồng Huê 

ThS.BS. Đỗ Tiến Sơn  2.950.200 Khá   

2 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, CLS 

viêm phổi do RSV( virus hợp bào hô 

Hoàng Minh Hào 

Trần Văn Dũng 

TS.BS Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
 2.950.200 

TB   



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Người hướng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá 

kết quả 

 Ghi 

chú 
hấp) ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện 

Nhi Hải Dương.  

Đinh Văn Điệp 

Mạc Tú Chi 

Phạm Thị Ngọc Anh 

Phạm Văn Vĩnh 

3 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và một số yếu tố liên quan của 

bệnh nhân lao phổi AFB âm tính điều 

trị tại Bệnh viện phổi Hải Dương. 

Nguyễn Phương Anh 

Đỗ Văn Hiển 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Lê Thị Hiền 

Hà Tuấn Dũng 

ThS.BS Vũ Thị Trang 
 2.950.200 

Khá   

4 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và một số nguyên nhân của 

bệnh nhân tràn dịch màng phổi điều trị 

tại một số bệnh viện khu vực Hải 

Dương. 

Chu Việt Long 

Nguyễn Thị Kim Thu 

Trịnh Hoài Thu 

Trần Thị Quyên 

Khúc Thị Hải Hà 

ThS.BS. Đặng Thị Yến 
 2.950.200 

Khá   

5 

Khảo sát đặc điểm thị lực và tật khúc 

xạ của sinh viên năm thứ nhất Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Phi Long 

Ngô Đức Long 

Phạm Quốc Võ 

Đặng Minh Đức 

Nguyễn Khắc Trường 

ThS.BS. Đỗ Tiến Sơn 
 2.950.200 

TB   

6 

Đặc điểm lâm sàng, nội soi và hình 

ảnh CT của bệnh nhân viêm tai giữa 

mạn tính khám và điều trị tại BV 

trường ĐHKTYT Hải Dương. 

Nhữ Thị Quỳnh Hương 

Ma Thị Ngắm 

Vũ Thị Lan Anh 

Quyết Minh Phượng 

Nguyễn Thị Đông 

ThS.BS. Trần Văn 

Minh 
 2.950.200 TB 

  

7 

Khảo sát một số yếu tố nguy cơ và xử 

trí ban đầu của bệnh nhân đột quỵ nhồi 

máu não tại BVĐK tỉnh HD.  

 

Nguyễn Thị Thùy Linh  

Vi Hải Anh 

Đỗ Thị Chinh 

Nguyễn Thị Thùy Linh  

Nguyễn Tú Quyên 

ThS.BS. Nguyễn Quốc 

Đạt 
 2.950.200 TB 

  

8 

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành 

vệ sinh răng miệng ở sinh viên y đa 

khoa năm nhất trường Đại học Kĩ 

thuật y tế Hải Dương. 

 

Nguyễn Thị Dung 

Bùi Thị Thanh Hảo 

Nguyễn Thị Thúy Hiền 

Lê Thị Phương Lan 

Nguyễn Ngọc Huyền 

ThS.BS. Vũ Đình 

Tuyên 
 2.950.200 TB 

  



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Người hướng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá 

kết quả 

 Ghi 

chú 

9 

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành 

của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ở 

một số bệnh viện khu vực Hải Dương 

Bùi Thị Thu 

Phạm Thị Trang 

Trần Thị Sim 

Hoàng Trà Dương 

Vũ Văn Ngọc 

ThS.BS. Nguyễn Thị 

Nga 
 2.950.200 TB 

  

10 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của sản 

phụ sau mổ lấy thai 24h đầu tại Bệnh 

viện phụ sản Hải Dương”. 

Phí Trường Thanh, Vũ 

Minh Ngà, Nguyễn Thị 

Minh, Nguyễn Quỳnh Mai, 

Nguyễn Hồng Trâm 

ThS.BS. Đỗ Văn Hoãn 
 2.950.200 TB 

  

11 

Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố 

liên quan của sản phụ đẻ con so đường 

âm đạo tại BV Phụ sản Hải Dương năm 

2022 

 

Vi Hải Đăng, Nguyễn Khắc 

Chiến, Đoàn Quang Minh, 

Đỗ Việt Hoàng, Nguyễn 

Thành Trung  

ThS.BS. Đỗ Văn Hoãn 
 2.950.200 TB 

  

12 

Khảo sát tình hình mổ lấy thai tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Dương 6 tháng đầu 

năm 2022”  

Thạch Thị Huyền Anh, 

Dương Thị Vân Anh, Vũ 

Hải Diệu, Tạ Thị Lan 

Hương 

ThS.BS. Trần Thị Thu 

Hường 
 2.950.200 TB 

  

13 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân viêm phổi hậu 

COVID-19 điều trị tại một số Bệnh 

viện ở khu vực Hải Dương 

Nguyễn Hoàng Đạt, Vũ 

Đình Duy, Nguyễn Văn 

Nam, Nguyễn Tuấn Đạt 

TS.BS. Nguyễn Đình 

Dũng 
 2.950.200 TB 

  

14 

Khảo sát tình trạng stress, lo âu, trầm 

cảm và một số yếu tố liên quan của 

nhân viên y tế tại Bệnh viện Trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Phạm Thị Thanh, Nguyễn 

Thị Hường, Nguyễn Huyền 

Trang, Trần Thị Thanh 

Tâm, Nguyễn Hải Chiều 

1. TS. Đỗ Thị Thu 

Hiền. 

2. ThS. Hoàng Thị Bắc 

 2.950.200 TB 
  

15 

Khảo sát tình hình sử dụng máu và chế 

phẩm máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hải Dương  

Trần Thị Quỳnh Trang, 

Nguyễn Thuỳ Linh, 

Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn 

Thị Huyền Trang, Đặng Thị 

Thơm 

1. ThS. Nguyễn Thị 

Huyên 

2. BSCKI. Nguyễn Thị 

Huyền 

 

 2.950.200 TB 
  

16 

Nghiên cứu thực trạng nhiễm virus 

viêm gan B, viêm gan C và HIV qua 

sàng lọc ở người hiến máu tình nguyện 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Đào Việt Anh, 

Nguyên Hải Anh, Nguyễn 

Thị Mai Anh, Nguyễn Huy 

Hoàng Đan, Trần Thị Tuyết 

Anh 

1. ThS.BS. Ngô Thị 

Thảo 

2. BSCKI. Nguyễn Thị 

Huyền 

 2.950.200 TB 
  



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Người hướng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá 

kết quả 

 Ghi 

chú 

17 

Nghiên cứu tình trạng nhiễm và kháng 

kháng sinh của phế cầu ở trẻ em dưới 

5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải 

Dương 

Vũ Thanh Tùng, Phan Thu 

Quỳnh, Trần Thị Thoa, Vũ 

Thị Thảo, Đỗ Đăng Quyết 

ThS. Vũ Bá Việt 

Phương 
 2.950.200 TB 

  

18 

Khảo sát thực trạng xét nghiệm của 

bệnh nhân HIV điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương 

Ngô Thị Hường, Chu Minh 

Đức, Nguyễn Diệu Huyên, 

Nguyễn Thị Huyền Linh, 

Nguyễn Văn Khoa 

1. TS. Đinh Thị Xuyến 

2. CKI. XNYH Nguyễn 

Xuân Mạnh 

 2.950.200 
TB   

19 

Nghiên cứu kết quả điều trị phục hồi 

chức năng cho bệnh nhân cứng khớp 

gối tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hải Dương 

Sinh viên Trần Thuỳ Trang 

và cộng sự 
TS.BS. Đinh Thị Hoa 

 2.950.200 
TB   

20 

Nghiên cứu kết quả phục hồi chức 

năng bàn tay của bệnh liệt nửa người 

do đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng Hải Dương 

Sinh viên Vũ Thị Mỹ Linh 

và cộng sự 
ThS. Vũ Thị Loan 

 2.950.200 
TB   

2. Bài báo 

2.1. Bài báo trong nước 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

1 

Hiệu quả áp dụng kỹ thuật dạy nghe ba bước để 

nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng anh cho sinh 

viên điều dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương. 

Nguyễn Thị Thanh Loan (25), 

Khúc Kim Lan (8.34), Bùi 

Quang Thuần (8.34), Phạm Thị 

Thùy Như (8.34). 

Giáo dục và xã 

hội 

Số 

10/2022 
527-531 

Tháng 

10/2022 

2 

Tổ chức dạy học chủ đề “nguy hiểm do điện và 

các biện pháp phòng tránh” môn lí sinh ở 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm 

bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh 

viên 

Phạm Thị Phương Thanh (100) 

TNU Journal of 

Science and 

Technology 

Tập 

228 
182-190 

Tháng 

4/2023 

3 
Musculoskeletal disorders status of hemophilia 

patients in the North of Vietnam 

Đặng Thị Thúy Hằng (50), 

Nguyễn Văn Chinh (25), 

Nguyễn Mai Anh (25) 

Tạp chí Y dược 

lâm sàng 108 

Tập 18 

 Số 

4/2023 

46-52 2022 

4 

Kết quả phẫu thuật cố định vít qua cuống, mở 

cung sau giải ép điều trị chấn thương cột sống 

ngực cao tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

Dương Văn Tú (50), Nguyễn 

Đình Hòa 

Tạp chí Y dược 

học 
Số 57 48-53 

Tháng 

9/2022 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

5 

Xác định chủng Candida gây viêm hộ âm đạo 

và kết quả điều trị bằng lactobacilli kết hợp với 

econazole 

Ngô Thị Hiền(50) 

Trần Cẩm Vân 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1.0) 
      

6 

Đặc điểm giấc ngủ ở người bệnh giai đoạn trầm 

cảm điều trị nội trú tại Viện sức khỏe Tâm thần 

- Bệnh viện Bạch Mai 

Lê Thị Cẩm Hương (50) 

Lê Thị Thu Hà (50) 

Nghiên cứu Y 

học (1,0) 
      

7 

Kết quả điều trị rối loạn giấc ngủ ở người bệnh 

nội trú giai đoạn trầm cảm tại Viện sức khỏe 

Tâm thần 

Lê Thị Cẩm Hương (50) 

Lê Thị Thu Hà (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1.0) 
      

8 

Đánh giá đặc điểm và diễn biến một số xét 

nghiệm của bệnh nhân COVID 19 có tổn 

thương phổi tại bệnh viện dã chiến số 2 – Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thành Luân (50), 

Nguyễn Đình Dũng (12,5) 

Lương Thị Thu Hà (12,5) 

Nguyễn Văn Dũng 

Vương Xuân Toàn 

Tạp chí y học 

Việt Nam 
      

9 

Kiến thức, thái độ, thực hành tiêm vắcxin 

phòng ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ khoa 

xét nghiệm Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương năm 2021 

Phạm Minh Tuệ (50), Nguyễn 

Thị Giang (25), Nguyễn Thị 

Huyền (25). 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1A 304-308 

Tháng 

5/2023 

10 

Nhiễm khuẩn bệnh viện tại trung tâm hồi sức 

tích cực người bệnh covid-19 trực thuộc bệnh 

viện Bạch Mai – TP. Hồ Chí Minh năm 2021 

Trần Thị Nhung (50),..., 

Nguyễn Xuân Hùng (3.85), 

Trần Thanh Thảo, Vũ Hồng 

Ngọc. 

Y học Việt Nam 

Tập 

526-

TH, 
5－10 

Tháng 

2/2023 

11 

Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân viêm 

phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị tại Bệnh 

viện Đa khoa Xanh pôn 

Lê Văn Thêm (50), Nguyễn 

Thị Nga (50) 
Y học Việt Nam 

Tập 

527-TH 
191-195 

Tháng 

1/2023 

12 

Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân viêm 

ruột thừa cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

Xanh pôn quí 1 năm 2021 

Lê Văn Thêm (100) Y học Việt Nam 
Tập 

527-TH 
45-48 

Tháng 

1/2023 

13 

Mức độ thích ứng của sinh viên năm thứ nhất 

đối với học tập tại trường đại học kỹ thuật y tế 

hải dương 

Nguyễn Thị Kiều Liên (75) 
Quản lý giáo 

dục 

2023, 

Vol. 15, 

No. 6, 

pp. 92-

99 

92-99 2023 

14 

Sự hài lòng của người bệnh mắc Covid-19 tại 

Bệnh viện dã chiến - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Đàm Thị Thùy (50), Nguyễn 

Thị Huyền, Bùi Thị Hậu (25). 
Y học Việt Nam 

Tập 

525 

Số 1A 

329-333 
Tháng 

1/2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

15 
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và hiệu quả can 

thiệp nội mạch trong điều trị chấn thương lách 

Lê Thanh Dũng, Lê Xuân 

Khôi, Nguyễn Văn Thắng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 59-63 

Tháng 

6/2023 

16 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh thoái hoá khớp 

gối ở người cao tuổi trên cộng hưởng từ 1.5 

Tesla 

Phạm Hữu Thiên (50), Nguyễn 

Tuấn Anh (25), Nguyễn Hải 

Niên (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 121-124 

Tháng 

5/2023 

17 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chảy máu dưới 

nhện do vỡ phình mạch não trên cắt lớp vi tính 

đa dãy 

Trần Văn Việt (50), Trần Minh 

Tân (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 89-94 

Tháng 

6/2023 

18 

Nghiên cứu đặc điểm hinh ảnh ung thư biểu mô 

tế nào gan nguyên phát trên cắt lớp vi tinh và 

một số yếu tố liên quan  

Hoàng Văn Hưng (50), Ngô 

Quang Lập (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 233-238 

Tháng 

6/2023 

19 

Đặc điểm hình ảnh và mối liên quan giữa điểm 

số trầm trọng của Viêm phổi do Covid-19 trên 

phim chụp X-quang, cắt lớp vi tính ngực với 

một số chỉ số lâm sàng 

Nguyễn Văn Thắng (50), 

Hoàng Văn Hưng (16.66), 

Phạm Thị Thu Thuỷ(16.66), 

Trần Văn Việt(16.66) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 232-236 

Tháng 

8/2022 

20 

Tổng quan nghiên cứu về giáo dục kỹ năng 

mềm cho sinh viên trong dạy học môn tư tưởng 

Hồ Chí Minh theo quan điểm tích hợp 

Nguyễn Hải Trung 
Tạp chí Giáo 

chức VN 
Số 191 74-76 

Tháng 

3/2023 

21 
Thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên các 

trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
Nguyễn Hải Trung 

Tạp chí thiết bị 

giáo dục  
Số 1 130-132 

Thnasg 

4/2023 

22 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang và sự 

bộc lộ dấu ấn miễn dịch KI67 và P53 trong các 

u thần kinh nội tiết của phổi 

Nguyễn Thị Giang (50), 

Nguyễn Thị Huyền (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1A 295-299 

Tháng 

11/2022 

23 

Khảo sát một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân 

tăng huyết áp đang điều trị tại Trung tâm tim 

mạch-Bệnh viện ĐK tỉnh HD 

Nguyễn Thị Huyền (50), 

Nguyễn Thị Giang (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 1 338-342 

Tháng 

4/2023 

24 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân 

chóng mặt ngoại biên tại khoa Nội tổng hợp - 

Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Huyền (50), 

Lương Thị Thu Hà (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số 2 199-203 

Tháng 

9/2022 

25 
Xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ đánh giá vết 

mổ 

Đỗ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị 

Huế, Helen Edwards, Kathleen 

Finlayson 

Tạp chí Y học 

LS BV TW Huế 
Số 79 9 2022 

26 

Thực trạng kiến thức, thái độ về phòng ngừa 

nhiễm khuẩn tiết niệu của sinh viên điều dưỡng 

năm 4 trường ĐHKTYT Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền (50), Nguyễn 

Thị Huế (50) 

Tạp chí Y học 

VN 
527 5 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập Số trang 

Năm 

công bố 

27 

Kiến thức và thái độ sử dụng thuốc kháng sinh 

của người dân phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội và một số yếu tố 

liên quan 

Phạm, T.M.D,., Phạm, V.T., 

Hà, D. L,, .& Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam  
Số 527 7   

28 
Độ tin cậy nội lực và thời gian hoàn thành công 

cụ nhận định vết mổ (SWAT) 

Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Phương Lan, Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam  
Số 519 9   

29 

Khảo sát kiến thức phòng lây nhiễm Covid 19 

của người bệnh đang điều trị tại bệnh viện Hữu 

Nghị năm 2022 

Đào Thị Phượng (50), Lê Thị 

Thu Thùy (50) 

Tạp Chí Y Học 

Việt Nam 
527 76-80 2023 

30 

Thực hành phòng lây nhiễm Covid 19 của 

người bệnh đang điều trị tai Bệnh viện Hữu 

Nghị năm 2022 

Đào Thị Phượng (50), Lê Thị 

Thu Thùy (50) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
527 216-222 2023 

31 

Nghiên cứu kết quả điều trị trĩ nội bằng phương 

pháp thắt vòng cao su qua nội soi hậu môn ống 

cứu tại Bệnh viện quân y 7 

Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn 

Chuyên, Hoàng Văn Lý, Đào 

Thị Phượng 

Tạp chí Y học 

quân sự 
363 25-28 2023 

32 
Đau, lo âu và trầm cảm ở người bệnh chạy nhân 

tạo: Một nghiên cứu đa trung tâm 

Phạm Văn Trường, Lê Xuân 

Đại, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn 

Văn Toản, Nguyễn Thị Thi, 

Nguyễn Phương Hồng, Vũ Thị 

Hải (0) 

Tạp chí Điều 

Dưỡng Việt 

Nam 

39 99-105 2022 

33 
Đánh giá sức khoẻ tâm thần của người bệnh 

mắc covid 19 điều trị tại BV Đại học KTYTHD 

Nguyễn Thị Thuý Hường (50), 

Hoàng Thị Bắc (25), Nguyễn 

Đình Dũng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 

521 
166-170 2022 

34 

Thực trạng ô nhiễm một số tác nhân vi sinh vật 

trong sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em <36 

tháng tuổi tại Việt Nam 2019-2021 

Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn 

Văn Chuyên, Đinh Thị Xuyến 

(18.75) 

Tạp chí Y học 

cộng đồng 
  

Tháng 

10/2022 

35 

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dung dịch 

silver diamine flouride 8% ở học sinh 6-7 tuổi 

mắc sâu răng tại thành phố Hải Dương 

Vũ Đình Tuyên (50), Vũ Mạnh 

Tuấn, Ngô Văn Toàn, Lê Thị 

Trang, Lê Đức Thuận (6.25) 

Nguyễn Thị Mai (6.25), Hà Thị 

Chinh (6.25) 

Tạp chí Y học 

Dự phòng 
Tập 3  2023 

36 
Thực trạng học từ vựng Tiếng Anh của sinh 

viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Diêm Thị Hảo Tâm 

Trần Thị Xuân 
Y học Việt Nam 

Tập 2/ 

tháng 7 
 2023 

 

 

 



2. Bài báo quốc tế 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

1 

Improve the quality of teaching 

in the concep digital transfer of 

Vietnam universal education 

Khúc Kim Lan (150) 
Научный аспект; 

ISSN 2226-5694 
  

Số 

6/2022 
952-960 

Tháng 

12/2022 

2 

Changes in excitability and 

GABAergic neuronal activity 

of the primary somatosensory 

cortex after motor learning. " 

Frontiers in Neuroscience 

(2022): 1596. 

Phạm Văn Mạnh (1240), Saito, 

K., Miyaguchi, S., Watanabe, 

H., Ikarashi, H., Nagasaka, K., 

Yokota, H., Kojima, S., Inukai, 

Y., Otsuru, N. and Onishi, H 

Frontiers in 

Neuroscience 

(IF=5.152) 

x 
Tập 

16 
1－10 

Tháng 

9/2022 

3 

The Role of Self-Compassion 

on Psychological Well-Being 

and Life Satisfaction of 

Vietnamese Undergraduate 

Students During the COVID-19 

Pandemic: Hope as a Mediator. 

" Journal of Rational-Emotive 

& Cognitive-Behavior Therapy 

(2022): 1-19. 

Tran, M. A. Q., Khoury, B., 

Chau, N. N. T., Phạm Văn 

Mạnh (55), Dang, A. T. N., 

Ngo, T. V., ... & Le Dao, A. K. 

(2022). 

Journal of 

Rational-Emotive 

& Cognitive-

Behavior Therapy, 

x   1－20 
Tháng 

8/2022 

4 

Could mindfulness diminish 

mental health disorders? The 

serial mediating role of self-

compassion and psychological 

well-being. " Current 

Psychology (2022): 1-14. 

Tran, M. A. Q., Vo-Thanh, T., 

Soliman, M., Ha, A. T., & 

Phạm Văn Mạnh (134). 

Current 

Psychology 
x   1－14 

Tháng 

10/2022 

5 

Therapeutic Efficacy of Afree 

Oral Spray on the Symptoms 

and Course of Moderate and 

Severe COVID -19 in the Field 

Hospital 

Duong T.Tran, Truong 

N.Pham, Nhung H.T.Nguyen 

(74), Hau D.Tran, Huy Q 

Quang, Anh K.Nguyen, Bo 

Han, BA X. Hoang 

In vivo x   
1743-

1750 
 

6 

Investigation of Ehrlichia canis 

and Anaplasma platys from 

dogs in Thailand, with 

molecular characterization and 

haematological profles 

Supawadee Piratae, Noraphat 

Khiewkham, Nattawut 

Maungmungkun, Chanakan 

Tippornwong, Tossapol 

Seerintra, Sirikanda 

Advances In 

Animal And 

Veterinary 

Sciences 

x     May-23 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

Thanasuwan, Luyen Thi 

Phung (7,5) 

7 

Validity and Reliability 

Measurement of the 

Knowledge and Attitude 

Survey Regarding Pain Tool 

Vietnamese Version 

Nga Nguyen Thi, Anh Truong 

Tuan, Hoang Duong Huy, 

Phạm Thị Thùy Như, Hai Vu 

Thi, Phuong Dao Thi, Phuong 

Doan Thi, Hanh Pham Thi 

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

   504-518 
Tháng 

3/2023 

8 

Validity and Reliability of 

Champion’s Health Belief 

Model Scale to Measure 

Beliefs in Breast Self-

Examination Practices in 

Vietnamese Women 

Nguyễn Thị Hằng, Lê Thanh 

Tùng, Trần Văn Việt, Nguyễn 

Thị Nga, Trương Thị Thu 

Hương, Vũ Thị Hải.  

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

  Tập 3 612-620 
Tháng 

4/2023 

9 

Translation , and Validation of 

Perceived Obstacles to Pain 

Assessment and Management 

Practices Questionnaire among 

Vietnamese Nurses 

Nga Nguyen Thi, Anh Truong 

Tuan, Hoang Duong Huy, 

Hang Nguyen Thi 

International 

Journal of Medical 

Science and 

Clinical Research 

Studies 

  tập 3 440-451 
Tháng 

3/2023 

10 

Coping Strategies among 

Nursing student Participating in 

Covid-19 Frontline Prevention 

in VietNam 

Anh Thi Lan Mai, Quan Trong 

Dao, Trieu Thi Thu Nguyen, 

Thanh Thi Minh Nguyen, Dau 

Van Vu, Nga Thi Nguyen 

Journal of 

Namibian Studies 
    

1313-

1328 
2023 

11 

Splenic Artery Embolization in 

Conservative mangament of 

Blunt Splenic Injury Graded by 

2018 AAST-OIS: Results from 

a Hospital in Vietnam 

Nguyễn Văn Thắng, Hong 

Duc Pham, Van Phan Nguyen 

Thanh, Thanh Dung Le 

International 

Journal of General 

Medicine 

    
1695-

1703 

Tháng 

5/2023 

12 

Surgical Wound Assessment 

Tool: Construct validity and 

inter-rater reliability of a tool 

designed for nurses 

Đỗ Thị Thu Hiền, Edwards H, 

Finlayson K 

The journal of 

Clinical Nursing 
1 Số 32 12 2022 

13 

Effectiveness of a Case-based 

Educational Intervention 

Focusing on Blood and Body 

Fluid Exposure Prevention 

among Nursing Students 

Anh, M. T. L., Chaimongkol, 

N., Anh, T. T., Thai, H. T. M., 

Huong, N. T. T., & Quan, Đỗ 

Thị Thu Hiền 

Journal of Health 

Science and 

Medical Research 

4   14 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên tạp chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang 

Năm 

công bố 

14 

Low Physical Activity May 

Lead to Obesity Rather than 

High-Energy Intake in 

Vietnamese Children  

Phuong Mai Nguyen, Giang 

Huong Nguyen, Diep Van 

Nguyen, Thu Thi Truong, 

Shigeru Yamamoto 

Asian Journal of 

Dietetics 
 

Vol.4 

No.4, 

2022 

11 
Tháng 

11/2022 

15 

Restoration of the Genus 

Paraunisaccoides Martin, 1973 

(Digenea: Haploporidae) and 

Description of P. elegans n. sp. 

And Unisaccus halongi n. sp. 

From Mugilid Fish in Vietnam 

A. M. Atopkin, V.V. 

Besprozvannykh, D.N. Ha, 

V.H. Nguyen and V.T. Nguyen 

Diversity  
14(8), 

639 
8 

Tháng 8/ 

2022 

 

2.3. Bài đăng Hội thảo trong nước 

STT Tên bài báo Nhóm tác giả  Tên hội thảo 
Năm công 

bố 

1 

Phân tích các yếu tố tiên lượng liên quan đến 

kết quả điều trị bảo tồn không phẫu thuật chấn 

thương lách độ III-V 

Nguyễn Văn Thắng, Lê 

Thanh Dũng, Phạm Hồng 

Đức 

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu sinh lần 

thứ XXIX 
2023 

2 
Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục Đại 

học công lập trong xu thế toàn cầu hoá 
Lê Thị Thanh Trà (40) 

Hội thảo Khoa học quốc gia nguồn 

lực đầu tư cho giáo dục đại học trong 

bối cảnh tự chủ 

2023 

3 
Những thách thức trong thực hiện cơ chế tự 

chủ tại các Trường Đại học ở Việt Nam 

Lê Thị Thanh Trà (20), 

Nguyễn Thị Hường (20) 

Hội thảo Khoa học quốc gia nguồn 

lực đầu tư cho giáo dục đại học trong 

bối cảnh tự chủ 

2023 

4 
Tính dẻo nội môi trong hệ thần kinh phụ thuộc 

vào yếu tố dinh dưỡng có nguồn gốc từ não 
Phạm Văn Mạnh (75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 

5 

Occupational therapy interventions for feeding 

issues in children with cerebral palsy: a 

systematic review 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 

6 

Clinical factors influencing voluntary 

movement and postural control in individuals  

with acute stroke 

ThS. Lê Thị Kim Phượng 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả  Tên hội thảo 
Năm công 

bố 

7 

Xác định tỷ lệ, đặc điểm kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh phẩm 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.  

ThS. Vũ Bá Việt Phương 

(75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 

8 

Đánh giá kiến thức, thực hành về phòng ngừa 

nhiễm khuẩn vết mổ của Điều dưỡng tại một 

Bệnh viện tuyến tỉnh ở Hải Dương. 

ThS. Nguyễn Thị Huế (75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 

9 

Đánh giá tác dụng  của phương pháp cấy chỉ 

kết hợp vận động trị liệu trên bệnh nhân viêm 

quanh khớp vai thể đơn thuần 

BSCKII. Nghiêm Thị Thu 

Thuỷ (75) 

Hội nghị Khoa học và công nghệ tuổi 

trẻ ngành Y tế lần thứ XXI-Đại học 

Y HN 

2022 

10 
Can thiệp ngôn ngữ trị liệu cho người bệnh tại 

Việt Nam trong hai tháng 7, 8 năm 2022 

ThS. Nguyễn Thị Hằng 

(37.5), ThS. Phạm Thị Vấn 

(18.75), Nguyễn Thị Dung 

(18.75) 

  2022 

11 
Musculoskeletal disorders status of 

hemophilia patients in the North of Vietnam 

SEBASTIEN (20),  

Đặng Thị Thúy Hằng (20) 

WFH 2023 Comprehensive Care 

Summit 
2023 

12 

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới khả 

năng quay trở lại công việc trong 6 tháng sau 

tổn thương bàn tay của những người lao động 

chân tay tại Ấn Độ 

Nguyễn Khắc Tuấn (75) 

Shovan Saha (75) 
Hội thảo Hoạt động trị liệu thế giới  2023 

13 
Phối hợp đào tạo liên ngành và triển khai áp 

dụng PHCN liên ngành tại cộng đồng 

TS. Phạm Thị Cẩm Hưng 

(75) 
Hội nghị của tổ chức USAID 2023 

 

2.4. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Năm công bố 

1 
Cập nhập chẩn đoán và điều trị sốt 

xuất huyết 
Vũ Thị Trang Sinh hoạt khoa học 2022 

2 
Cập nhập chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng Adenovirus 
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoạt khoa học 2022 

3 

Các nguyên lý xây dựng chuẩn đầu ra 

và khung chương trình đào tạo bác sỹ 

đa khoa” 

Nguyễn Thị Thu Hiền Đổi mới chương trình Y khoa 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Năm công bố 

4 

Chia sẻ kiến thức về giao tiếp với 

người bệnh mất ngôn ngữ" cho nhân 

viên y tế tại bệnh viện PHCN tỉnh Hải 

Dương 

Phạm Thị Vấn  
Sinh hoạt khoa học với BV PHCN 

tỉnh Hải Dương 
2023 

5 

Mối liên hệ giữa khung RIME, 13 

EPAs các cấp độ giám sát và phát triển 

năng lực 6 năm 

Trần Thị Thu Hường Đổi mới chương trình Y khoa 2023 

6 
Chia sẻ khung phát triển sinh viên áp 

dụng vào VN - HUMP 
Trần Thị Thu Hường 

Đổi mới chương trình Y khoa 
2023 

7 
Khung lượng giá năng lực và các hoạt 

động chuyên môn độc lập EPAs 
Trần Thị Thu Hường 

Đổi mới chương trình Y khoa 
2022 

8 
Các nguyên lý của đào tạo y khoa dựa 

trên năng lực 
Nguyễn Thị Minh Thu 

Đổi mới chương trình Y khoa 
2022 

9 
Giới thiệu CĐR trường, đối sánh với 

MOH, AAMC và quốc tế 
Nguyễn Thị Minh Thu 

Đổi mới chương trình Y khoa 
2023 

10 
Báo cáo rà soát các nguyên lý phát 

triển đầu ra 
Trần Thị Thanh Hoà 

Đổi mới chương trình Y khoa 
2023 

Hải Dương, ngày  30   tháng  7  năm 2023 

PHÒNG QLKHCN&HTQT 

 

                            Đinh Thị Xuyến 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

                                      Lê Thị Thanh Trà 

 


